KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thường
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/11 đến 04/12
	Tuần 2
Từ 06/12 đến 11/12
	Tuần 3
Từ 13/12 đến 18/12
	Tuần 4
Từ 20/12 đến 25/12
	Tuần 5
Từ 27/12 đến 01/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: Cô đón trẻ ân cần niềm nở, trao đổi với phụ huynh về sự thay đổi thời tiết đối với sức khỏe của trẻ. Thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho trẻ trước khi vào lớp.
- Quan sát, nhắc nhở trẻ biết chú ý lắng nghe, nói rõ ràng mạch lạc và sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép, văn minh, lịch sự với người thân, cô giáo, bạn bè, mọi người xung quanh. Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở. 
- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép ngoài bàn chân, chạy nhấc cao đùi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát “ Ở trường cô dạy bao điều hay”
- Trọng động: Tập bài tập phát triển chung với quả bông.
- Hô hấp: Máy bay
- ĐT phát triển tay – vai:
+ Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Cúi người về phía trước, ngửa người ra sau
- ĐT phát triển cơ chân
+ Đứng co 1 chân
- Bật chụm tách
- Hồi tĩnh: Cho trẻ tập các bài tập dân vũ theo nhạc. 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về các con vật sống trong gia đình bé, những con vật sống dưới nước, một số động vật sống trong rừng, cách chăm sóc và bảo vệ những con vật mà bé yêu..
- Trò chuyện với trẻ về một số loài gia súc, gia cầm, thức ăn, môi trường sống... là động vật có vú được thuần hóa nuôi để sản xuất hàng hóa.
- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm một số con côn trùng, biết lợi ích và tác hại của chúng.
- Trò chuyện với trẻ về sở thú và một số màn biểu diễn xiếc thú.
+ Các con biết những con vật nào? Nó có đặc điểm gì nổi bật?
+ Chúng kiếm ăn ra sao? Sinh sản như thế nào? Chúng sinh sống ở đâu?
- Trò chuyện với trẻ về ngày TLQĐNDVN(22/12)
- Trao đổi với phụ huynh về việc tổ chức Noel cho trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về ngày Noel.
- Thực hiện được một số quy định ở lớp: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định.
- Nghe các bài hát về Giáng sinh, Gà gáy le te, Gà trống thổi kèn, Lợn con biết làm gì, Thương con mèo, Chị ong nâu và em bé, Con chuồn chuồn, Cá vàng bơi…..
- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Truyện
Cáo, thỏ, gà trống
( Sưu tầm)
( Đa số trẻ chưa biêt)

	Văn học
Thơ
Em vẽ
Tác giả: Hoàng Thanh Hà
( Đa số trẻ chưa biết)

	Văn học
Truyện
Dê con nhanh trí
Truyện cổ tích
( Đa số trẻ chưa biêt)


	Văn học
Thơ
Ếch con học bài
Tác giả: Phạm Thị Lan
( Đa số trẻ chưa biêt)

	Văn học
Truyện
Rùa con tìm nhà
( Đa số trẻ chưa biết)

	

	
	T3
	Khám phá
Tìm hiểu một số con vật sống dưới nước

	Khám phá
Tìm hiểu một số con vật nuôi trong gia đình

	Khám phá
Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng

	Khám phá
Tìm hiểu ngày lễ Giáng sinh

	Khám phá
Tìm hiểu Con ong

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Xé dán vẩy cá
( Tiết mẫu)

	Hoạt động tạo hình
Cắt và gấp dán con gà
(Tiết mẫu)

	Hoạt động tạo hình
In bàn tay tạo thành hình con vật
( Tiết mẫu)

	Hoạt động tạo hình
Gấp cây thông
( Tiết mẫu)

	Hoạt động tạo hình
Vẽ côn trùng
(Tiết đề tài)

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Củng cố đếm đến 4, nhận biết chữ số 4

	Làm quen với toán
Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 4

	Làm quen với toán
Gộp 2 nhóm trong phạm vi 4 đếm và nói kết quả

	Làm quen với toán
Tách 2 nhóm trong phạm vi 4

	Làm quen với toán
- Củng cố đếm đến 5, nhận biết chữ số 5

	

	
	T6
	Vận động
- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 
- TCVĐ: Nhảy bao bố 

	Âm nhạc
- VĐMH: Lợn con biết làm gì?
- TC: Vận động nhanh chậm theo tiết tấu 

	Vận động
- VĐCB: Bật nhảy sâu 
- TCVĐ: Kéo co 

	Âm nhạc
- VĐMH: Vì sao con mèo rửa mặt.
- NH: Gà gáy le te 

	Vận động
- VĐCB: Nhảy lò cò 3m
- TCVĐ: Tung cao hơn nữa 

	

	
	T7
	
	
	
	
	
	

	Hoạt động ngoài trời
	- Hoạt động có chủ đích: Quan sát vườn rau trường, quan sát con cá con, quan sát con cua, quan sát con tôm...Quan sát và trò chuyện về khu vui chơi trong trường mầm non, Quan sát cây thông Noel, quang cảnh sân trường chào đón Noel..
- TCVĐ: Trốn tìm, Ném bóng vào rổ, Luồn luồn tổ dế, Bịt mắt bắt vịt, Mèo và chim sẻ, Cáo và thỏ, Đi như gấu bò như chuột, Mèo đuổi chuột, Gà trong vườn rau, Cắp cua bỏ giỏ, Thả đỉa ba ba, Ô tô và chim sẻ, Cua bò, Câu ếch, Bịt mắt bắt dê, Cặp đôi hoàn hảo, Gà trong vườn rau
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vòng, phán, bóng, sỏi, cát, nước, chơi với các đồ chơi ngoài trời.
- Lao động tập thể: nhặt lá cây, nhặt rác bỏ vào thùng, nhổ cỏ bồn cây trước lớp, tưới nước cho cây.
- Giao lưu văn nghệ chào đón noel với lớp B3, giao lưu toàn trường.
- Nhảy dân vũ 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Tô màu, vẽ những con vật nuôi gần gũi(T1) Hát các bài hát về cây, con vật... (T2). Làm quà noel T3). Nặn các con vật yêu thích( T4) Xây trang trại ( T5)
- Góc học tập: Đếm nhóm đối tượng trong phạm vi 10, nối môi trường sống với thức ăn đúng số lượng của các loại động vật, sắp xếp độ lớn của các con vật, đếm các con vật nuôi trong gia đình, con vật ăn lá…Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 3,4. Làm bài tập tách, gộp trong phạm vi 3.
- Góc văn học: Trẻ đọc thơ, xem tranh, sách, truyện về các con vật, tập kể theo tranh, chơi với con rối…
- Góc Bác sĩ: Bác sĩ thú y, phòng khám bệnh.
- Góc bán hàng: Siêu thị mini
- Góc nấu ăn: Làm nem, thịt xiên, chế biến những món ăn bé thích.
- Góc xây dựng: Xây dựng sở thú, trang trại vui vẻ. Trò chơi ghép hình, lắp ráp, xây dựng: Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối.
- Góc KNTHCS: Dạy trẻ cách cài, cởi cúc áo, kéo phec mơ tuya
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, tưới nước cho cây, nhặt lá vàng góc thiên nhiên. Nhặt lá trong sân trường, bỏ rác đúng nơi qui định.
- Thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi
+ Hát các bài hát về con vật...
+ Vẽ, xé, dán, nặn, ghép hình, đồ hình bàn tay, bàn chân vẽ thêm chi tiết để tạo con vật, ghép hình.... cây cối, con vật... cắt theo đường thẳng. 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tiếp tục cho trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh.
- Nhắc trẻ không làm ướt nền nhà VS.- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: Rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo.
- Tiếp tục cho trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, lau mặt. Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, không nói chuyện, biết nhặt cơm rơi để vào khay, lau tay, lau miệng, xúc miệng bằng nước muối loãng sau khi ăn, sử dụng đồ vệ sinh đúng cách.
- Trẻ thực hiện một số thói quen văn minh trong khi ăn, biết ăn chín, uống sôi không ăn thức ăn có mùi ôi, thiu, không uống nước lã. Biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng
- Rèn trẻ biết lấy nước ấm từ cây nước để uống và nhắc trẻ sử sụng tiết kiệm nước.
- Thực hiện được một số quy định ở lớp: giờ ngủ không làm ồn
- Hát bài hát: Mời bạn ăn, tay đẹp.
- Trẻ biết xem sách, đọc thơ kể chuyện theo tranh…
- Chú ý các điều kiện của lớp đảm bảo lớp ấm áp.
- Trẻ thực hiện một số thói quen văn minh trong khi ăn, biết ăn chín, uống sôi không ăn thức ăn có mùi ôi, thiu, không uống nước lã. Biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.
- Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép giầy khi đi học.
- Không ăn thức ăn có mùi ôi: Không ăn lá, quả lạ, không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
- Biết một số thực phẩm cùng nhóm như thịt, cá, ...có nhiều chất đạm. 

	

	Hoạt động chiều
	- VĐMH: Lợn con biết làm gì?
- TC: Vận động nhanh chậm theo tiết tấu 
- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
- Làm bài tập sách Toán trang 2: Nhận biết động vật
- Dạy trẻ cách phòng tránh xâm hại khi đi tắm, đi vệ sinh, khi đi thang máy.
+ Quan sát, xem băng hình và tìm hiểu về các loài động vật và môi trường sống của chúng
+ Quan sát qua băng hình và tìm hiểu về một số loại côn trùng, đặc điểm và vòng đời của một số loài như: bướm.
- Lao động tập thể: dọn vệ sinh lau giá đồ chơi. Rèn trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi)
* Thứ sáu hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
	- VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
- TCVĐ: Chạy theo dây 
- Hướng dẫn trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ: Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu. Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
- Hướng dẫn giúp trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ.
- Lao động tập thể: dọn vệ sinh lau giá đồ chơi. Rèn trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi)
* Thứ sáu hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
	- VĐMH: Vì sao con mèo rửa mặt
- NH: Gà gáy le te 
- Dạy trẻ nhận biết dấu hiệu bị xâm hại. Cách phòng tránh xâm hại không nghe lời dụ dỗ và không nhận bất cứ thứ gì từ người lạ.
- Dạy trẻ cách phòng tránh xâm hại tự vệ và tố cáo.
- Hướng dẫn trẻ cách nhận biết, xác định, không cho người khác chạm vào vùng " riêng tư" của bé!
- Hướng dẫn trẻ cách bảo vệ môi trường. Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần và cách phòng chống rác thải nhựa, nilon.
- Lao động tập thể: dọn vệ sinh lau giá đồ chơi. Rèn trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi)
* Thứ sáu hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
	- VĐCB: Bò chui qua cổng
- TCVĐ: Tung cao hơn nữa 
- Cho trẻ chơi chiếc túi kì diệu “ Mò hình, phân loại sản phẩm theo nghề”
- Xem băng hình quan sát về hoạt động của các nghề trong xã hội.
- Làm gì để môi trường xanh – sạch – đẹp
- Xem băng hình, quan sát, tìm hiểu về một số cây lương thực: đặc điểm, môi trường sống, ích lợi...
- Tổ chức văn nghệ chào đón Noel – tặng quà
- Lao động tập thể: dọn vệ sinh lau giá đồ chơi. Rèn trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi)
* Thứ sáu hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
	- DH: Đàn gà trong sân
- TC: Ai đoán giỏi 
Tổ chức ôn luyện cho trẻ những bài thơ, câu chuyện, bài đồng dao, ca dao: Con vỏi con voi, Chi ri là dì sáo sậu, Làng chim, Tu hú là chú bồ các, Con bống đi chợ cầu canh, Cái hồ nhỏ.
- Nghe kể các câu chuyện về các con vật.
- Cho trẻ xem video,trò chuyện về chú bộ đội để hiểu rõ ngày thành lập QĐNDVN 22/12
- Đồng dao: Chi chi chành chành
- Trò chuyện ngày Tết Dương lịch.
- Lao động tập thể: dọn vệ sinh lau giá đồ chơi. Rèn trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi)
* Thứ sáu hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
	


	Chủ đề - Sự kiện 
	Động vật sống dưới nước
	Một số loại gia súc, gia cầm
	Vườn thú
	SK: Noel
	Côn trùng
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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